
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN TÂY SƠN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số: 01 /QĐ-TA Tây Sơn, ngày 16 tháng 7 năm 2019  
 

QUYẾT ĐỊNH  

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂY SƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH  

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có:  

1. Thẩm phán: Ông Nguyễn Thành Tân.  

2. Thư ký phiên họp: Ông Phan Thành Trọng.  

Ngày 16 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định tiến hành phiên họp kín xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính đưa vào trường giáo dưỡng theo Quyết định mở phiên họp số 01/QĐ-

TA ngày 03 tháng 7 năm 2019, Thông báo về việc hoãn phiên họp xem xét, quyết 

định áp dụng biện pháp xử lý hành chính số 01/QĐ-TA ngày 11 tháng 7 năm 2019 

đối với: 

Họ và tên: Nguyễn Thanh L (Giới tính: Nam);  

Sinh ngày: 22 tháng 3 năm 2006;   

Dân tộc: kinh;  

Tôn giáo: không;  

Trình độ văn hóa: 7/12; 

Nguyên quán: thôn A, xã T, huyện T, tỉnh Bình Định;  

Hộ khẩu thường trú: thôn A, xã T, huyện T, tỉnh Bình Định;  

Chỗ ở: thôn A, xã T, huyện T, tỉnh Bình Định;  

Nghề nghiệp: Học sinh;  

Tiền án: không; tiền sự: không;  

Con ông: Nguyễn Văn C và bà: Nguyễn Thị N;  

Có mặt tại phiên họp. 
 

Có sự tham gia của: 
 

1. Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Trần Đức Siêu – Phó Trưởng Công an 

huyện Tây Sơn.  
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2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân dân huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định: Ông 

Dương Tấn Phát – Kiểm sát viên.  
 

3. Người đại diện hợp pháp của người bị đề nghị áp dụng biện pháp hành 

chính đưa vào trường giáo dưỡng:  

Ông Nguyễn Văn C, sinh năm 1977 và bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1977 

(Cha mẹ của người bị đề nghị). 

Địa chỉ: thôn A, xã T, huyện T, tỉnh Bình Định.  
 

4. Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị đề nghị: 

Ông Nguyễn Ngọc Quốc L – Trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm trợ giúp pháp 

lý nhà nước tỉnh Bình Định.  
 
 

NHẬN THẤY:  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ việc và diễn biến tại phiên họp, nội 

dung vụ việc được tóm tắt như sau:    
 

Vào khoảng 15 giờ ngày 02/01/2019, cháu Nguyễn Thị Khánh H, sinh ngày 

01/5/2013 ở thôn A, xã T, huyện T, tỉnh Bình Định đến nhà Nguyễn Thanh L, sinh 

ngày 22/3/2006 ở cùng địa phương chơi. Lúc này, L ở nhà một mình, thấy H đến 

chơi thì nảy sinh ý định giao cấu với H nên rủ H chơi trò oẳn tù tì nếu ai thua thì tự 

cởi quần áo. Một lát sau, L tự cởi quần áo, còn H tự cởi quần, L bảo H nằm ngửa 

trên giường, L trong tư thế ngồi sát vào háng của H, dùng tay cầm dương vật đang 

cương cứng ấn vào trong âm đạo của H nhưng do quá hẹp nên không đút vào được. 

L bảo H mặc lại quần, dặn không được nói với ai việc này rồi H đi về nhà. Đến tối 

ngày 11/01/2019, H kể lại việc L đã thực hiện hành vi giao cấu với mình cho gia 

đình H biết và báo cáo sự việc cho công an xã T.  

Qua làm việc, L thừa nhận đã thực hiện hành vi giao cấu với H như trên và 

có 03 lần khác L rủ H chơi trò oẳn tù tì cởi quần áo, nhằm mục đích giao cấu với H 

nhưng đều không thực hiện được do H không đồng ý chơi.  

Ngoài ra, Nguyễn Thanh L còn khai nhận trước đó vào năm 2017, Lịch còn 

thực hiện hành vi giao cấu với em Nguyễn Thị Ánh T, sinh ngày 13/10/2003 ở 

cùng địa phương. Qua xác minh, gia đình em T xác định T là người bị thiểu năng 

trí tuệ bẩm sinh. T không trình bày được về sự việc, sự việc xảy ra không có người 

chứng kiến. Gia đình em T không báo cáo chính quyền địa phương nên không có 

căn cứ để xử lý.  
 

Tại Công văn số 357/ĐN-CAH ngày 29/5/2019, Công an huyện Tây Sơn đề 

nghị Tòa án nhân dân huyện Tây Sơn áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào 

Trường giáo dưỡng số 3 tại thành phố Đã Nẵng đối với Nguyễn Thanh L, thời hạn 

là 15 (mười lăm) tháng. Tại phiên họp, đại diện Công an huyện Tây Sơn đề nghị 

đưa Nguyễn Thanh L vào Trường giáo dưỡng với thời hạn là 12 tháng. 
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 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Sơn tham gia phiên họp có ý 

kiến: Về việc tuân theo pháp luật trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp 

xử lý hành chính được đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục của Luật xử lý vi phạm 

hành chính; Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp 

xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 

của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 04/2015/NQ- HĐTP ngày  

24/12/2015 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn  thi hành 

một  số quy định của pháp  luật về xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử 

lý hành chính tại Tòa án nhân dân. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây 

Sơn đề nghị Tòa án nhân dân huyện Tây Sơn chấp nhận đề nghị áp dụng biện pháp 

xử lý hành chính của đại diện Công an huyện Tây Sơn về việc đưa Nguyễn Thanh 

L vào Trường giáo dưỡng với thời hạn là 12 (mười hai) tháng.  

 Ý kiến của người bị đề nghị Nguyễn Thanh L: Thừa nhận hành vi vi phạm 

như đại diện Công an huyện Tây Sơn trình bày. Người bị đề nghị xin được ở nhà 

với cha mẹ để tiếp tục đi học 

Ý kiến của người người đại diện hợp pháp: Cháu còn nhỏ, mong Tòa án xem 

xét cho gia đình bảo lãnh và hứa sẽ giáo dục cháu trở thành người tốt hơn.   
 

Ý kiến của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nguyễn Thanh L: 

Thống nhất hành vi vi phạm của Nguyễn Thanh L đã thực hiện như đại diện Công 

an huyện Tây Sơn trình bày. Người bị đề nghị tình nguyện khai báo, thành thật hối 

lỗi, gia đình người bị hại có đơn bãi nại. Do đó đề nghị Tòa án xem xét áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính đưa vào Trường Giáo dưỡng đối với Nguyễn Thanh L 

với thời hạn thấp nhất.  
 

 

XÉT THẤY:  
 

Trên cơ sở nội dung vụ việc, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ việc đã 

được xem xét tại phiên họp, Thẩm phán chủ trì phiên họp nhận định như sau:   
 

[1] Về thẩm quyền: Căn cứ khoản 2 Điều 105 Luật xử lý vi phạm hành chính 

số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012, Điều 3 Pháp lệnh trình tự thủ tục xem xét, quyết 

định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng đối với 

Nguyễn Thanh L thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện Tây Sơn, tỉnh Bình 

Định. 

  

[2] Thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính: Theo quy định tại điểm b 

khoản 2 Điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính, thời hiệu áp dụng áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng là 01 năm kể từ ngày cá nhân 

thực hiện lần cuối cùng trong những hành vi vi phạm tại khoản 1 Điều 92 của Luật 

xử lý vi phạm hành chính. Nguyễn Thanh L thực hiện hành vi hiếp dâm vào ngày 
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02/01/2019, như vậy, thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính được đảm bảo 

theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính. 
 

[3] Về hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính: Việc lập hồ sơ của 

Công an huyện Tây Sơn đã thực hiện đúng theo quy định tại Điều 99, Điều 100 

Luật xử lý vi phạm hành chính. 
 

[4] Về hành vi vi phạm hành chính: Vào ngày 02/01/2019, Nguyễn Thanh L 

đã có hành vi giao cấu với cháu Nguyễn Thị Khánh H. Nhưng tại thời điểm thực 

hiện hành vi phạm tội, L chưa đủ 14 tuổi nên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự 

về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 142 Bộ 

luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). Cơ quan CSĐT Công an huyện 

Tây Sơn đã căn cứ vào Khoản 3 Điều 157 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 ra 

Quyết định không khởi tố vụ án hình sự là có căn cứ và đúng pháp luật. Tại Công 

văn số 357/ĐN-CAH ngày 29/5/2019, Công an huyện Tây Sơn đề nghị Tòa án 

nhân dân huyện Tây Sơn áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Trường giáo 

dưỡng số 3 tại thành phố Đã Nẵng đối với Nguyễn Thanh L.  
 

[5] Xét tính chất, mức độ hành vi vi phạm của Nguyễn Thanh L là nguy 

hiểm cho xã hội, thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Do vậy, Nguyễn Thanh 

L phải chịu áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng theo 

quy định tại Điều 91, khoản 1 Điều 92 Luật xử lý vi phạm hành chính. 
 

[6] Về tình tiết tăng nặng: Không. 
 

[7] Về tình tiết giảm nhẹ: Nguyễn Thanh L được hưởng tình tiết giảm nhẹ là 

tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi theo khoản 2 Điều 9 Luật xử lý vi phạm 

hành chính. Ngoài ra, đại diện hợp pháp của người bị hại có đơn xin bãi nại đối với 

người bị đề nghị xử lý vi phạm hành chính. 
 

 

[8] Với chứng cứ nêu trên, cần thiết phải đưa Nguyễn Thanh L vào Trường 

Giáo dưỡng một thời gian theo đề nghị của Đại diện Công an huyện Tây Sơn và ý 

kiến của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Sơn để giúp em Nguyễn 

Thanh L có điều kiện học văn hóa, học tập, sinh hoạt dưới sự quản lý của nhà 

trường để trở thành công dân có ích cho xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều 92 

Luật xử lý vi phạm hành chính là phù hợp.  
 

Vì các lẽ trên, 

Căn cứ Điều 91, khoản 1 Điều 92, khoản 2 Điều 105, điểm b khoản 2 Điều 

6, khoản 2 Điều 9, Điều 110 Luật Xử lý vi phạm hành chính; Điều 30, 31 và Điều 

32 của Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Uỷ ban Thường 

vụ Quốc hội về Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý 

hành chính tại Tòa án nhân  dân;  
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QUYẾT ĐỊNH: 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng đối với 

Nguyễn Thanh L, sinh ngày 22 tháng 3 năm 2006. 

2. Thời gian chấp hành tại trường giáo dưỡng là 12 (mười hai) tháng, kể từ 

ngày người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ để đưa đi trường giáo 

dưỡng. 

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Tòa án công bố Quyết định, 

người bị đề nghị, người đại diện hợp pháp của người bị đề nghị có quyền khiếu 

nại; Công an huyện Tây Sơn có quyền kiến nghị; Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Tây Sơn có quyền kháng nghị Quyết định của Tòa án.    
 

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, 

kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 
 

5. Cơ quan thi hành quyết định: Công an huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.  

 

 Nơi nhận: 

- Người bị đề nghị;  

- Người đại diện hợp pháp của người bị đề 

nghị; 

- Công an huyện Tây Sơn;  

- Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Sơn; 

- Ủy ban nhân dân xã Tây Bình;  

- Lưu hồ sơ. 

THẨM PHÁN 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Tân 

 


